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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ/CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 8565/UBND-NC ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025”(có Đề án kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2.Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2021./.
	
	CHỦ TỊCH 




Trần Đức Quận


ĐỀ ÁN
TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, HUẤN LUYỆN, HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Phần I

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
1. Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức xây dựng Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật DQTV năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, theo đó Luật giao Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi, quyền hạn của mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ.
2. Nhằm cụ thể hóa Luật DQTV năm 2019 cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật để triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

3. Để các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV; làm cơ sở để mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn, đồng thời để theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến DQTV.

4. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác DQTV; các điều kiện cho lực lượng DQTV thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về DQTV.
5. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; những đóng góp quan trọng của lực lượng DQTV trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh... việc xây dựng Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV tại địa phương là thực sự cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ văn bản của Đảng, Nhà nước và Quân đội
- Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng DQTV và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.
- Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự Việt Nam xác định “xây dựng đồng bộ, phù hợp giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và DQTV”.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.
- Luật DQTV ngày 22/11/2019.
- Nghị định số 72/2020/NĐ/CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV.
- Nghị định số 02/2020/NĐ/CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV.

- Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV.

- Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV.
- Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của DQTV.
- Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về DQTV.

2. Căn cứ thực tiễn

- Tổ chức đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm 02 thành phố và 10 huyện (sau đây gọi chung là cấp huyện); 142 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); 1.376 thôn, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn). Dân số 1.321.071 người; dân số thành thị 518.792 người, chiếm 39,27%; dân số nông thôn 802.279 người, chiếm 60,73%; có 47 dân tộc sinh sống trên địa bàn, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 25,7% (trong đó các dân tộc gốc Tây Nguyên chiếm 17%); trên địa bàn tỉnh có 07 tôn giáo được Nhà nước công nhận, tín đồ theo các tôn giáo khoảng 63,7% dân số.
- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả quan trọng, một số kết quả nổi bật đó là: DQTV được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, với số lượng 20.072 (đạt tỷ lệ 1,53% so với dân số); tổ chức 135 lớp tập huấn cho 15.111 lượt cán bộ DQTV, đạt tỷ lệ 95,6%; huấn luyện cho 113.452 lượt DQTV, đạt 96% bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 142 xã, phường, thị trấn (đạt 100%); các địa phương sử dụng DQTV hoạt động có hiệu quả, đi vào nề nếp, trong đó đã tổ chức 263.276 lần với 845.649 lượt người tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu được phân công và phối hợp với Công an, Kiểm lâm, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, qua phối hợp hoạt động phát hiện 59 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội, bắt được 86 đối tượng, trị giá tài sản thu được 318 triệu đồng, phát hiện 5.494 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tổng số vụ đã xử lý 4.803 vụ (xử lý hành chính 4.628 vụ, xử lý hình sự 175 vụ); tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn với 38.765 lượt DQTV, tương đương 60.386 ngày công lao động; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
- Đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức và các chức vụ chỉ huy DQTV cơ bản đầy đủ theo quy định. Công tác tuyển sinh, đào tạo ngành quân sự cơ sở được quan tâm, hiện nay gửi đào tạo trình độ đại học 78 học viên, cao đẳng 100 học viên, đào tạo 05 khóa trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 390 học viên.
- Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho DQTV; trong đó trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ cao hơn mức quy định chung của Luật DQTV năm 2009; trang phục được bảo đảm đầy đủ theo tiêu chuẩn đến từng cán bộ, chiến sỹ DQTV; 100% Ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc; công cụ hỗ trợ từng bước được trang bị, bảo đảm cho DQTV huấn luyện, hoạt động.

- Công tác xây dựng đảng trong lực lượng DQTV được chú trọng quan tâm, chất lượng chính trị được nâng lên, với tỷ lệ đảng viên giai đoạn 2011 - 2015 là 22,8%, thì đến năm 2020 là 5.103 đạt 26,5% (tăng 3,7%), trong đó đảng viên trong dân quân 3.524 đạt tỷ lệ 21,9%, đảng viên trong tự vệ 1.579 đạt tỷ lệ 50,7%; 100% cấp xã có chi bộ quân sự, chi bộ quân sự có chi ủy đạt tỷ lệ 94,4%.

3. Tồn tại, hạn chế

- Kinh tế - xã hội phát triển không đồng đều giữa các địa phương, một số địa phương còn ở mức thấp, việc bảo đảm kinh phí cho DQTV hoạt động còn khó khăn; mức phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ còn thấp so với mức thu nhập bình quân của địa phương, nhiều cán bộ chưa yên tâm công tác và tham gia đào tạo, điều động làm nhiệm vụ, huấn luyện còn khó khăn. 

- Công tác huấn luyện, hoạt động của DQTV có nơi chưa chú trọng nâng cao về chất lượng; chất lượng về chính trị trong DQTV một số nơi chưa bền vững; việc tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp nhìn chung còn khó khăn, nhất là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

- Hoạt động của DQTV một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng thủ dân sự; thao trường, vật chất, học cụ huấn luyện một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng, từng chuyên ngành; Ban CHQS cơ quan, tổ chức và chỉ huy các đơn vị tự vệ chưa tự tổ chức huấn luyện được theo phân cấp; công cụ hỗ trợ cho DQTV còn thiếu cả về số lượng và chủng loại; trang phục chưa bảo đảm được đến đối tượng tự vệ một số cơ quan, tổ chức.

Phần II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
I. QUAN ĐIỂM
1. Đề án bám sát chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; vận dụng có hiệu quả tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng có liên quan và cụ thể hóa pháp luật về DQTV bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của địa phương, cơ sở.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải luôn xác định xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ chiến lược của Đảng; bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV tham gia huấn luyện, hoạt động theo quy định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

3. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về DQTV tại địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xây dựng lực lượng DQTV.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế giai đoạn trước; tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh vững mạnh, rộng khắp; tổ chức, biên chế chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức, thuận tiện cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương; chất lượng toàn diện ngày càng nâng cao, trong đó lấy chất lượng chính trị và độ tin cậy làm cơ sở; tổ chức biên chế gọn địa bàn; trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định; được giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự toàn diện, thực chất; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng DQTV ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, các khu công nghiệp và những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo đủ sức ứng phó với các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cấp huyện, cấp xã, thôn có dân quân; 100% cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện có tự vệ.

- Số lượng, thành phần lực lượng, tổ chức biên chế DQTV đúng quy định của Luật DQTV và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, phương án phòng thủ tỉnh, huyện.

- Nâng cao năng lực hoạt động của Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cơ quan, tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, tổ chức.

- Giữ vững tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt tỷ lệ 25% trở lên (riêng trong dân quân đạt tỷ lệ 20% trở lên). Phấn đấu 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp; 95% trở lên Chi bộ quân sự cấp xã có Chi ủy; 100% Phó chỉ huy trưởng quân sự, trung đội trưởng dân quân cơ động cấp xã là đảng viên; tỷ lệ đoàn viên trong DQTV đạt 60% trở lên; phát triển đảng viên mới trong DQTV hằng năm đạt chỉ tiêu được giao.
- Có từ 80 - 90% Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo đúng theo quy định.

- 100% đơn vị DQTV được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đúng quy định, quân số tham gia huấn luyện đạt 90% trở lên, trong đó dân quân thường trực, dân quân năm thứ nhất đạt 100%, dân quân tại chỗ đạt 70% trở lên.

- 100% Ban CHQS cấp xã có đủ trang thiết bị làm việc theo quy định.

- Bảo đảm chế độ, chính sách, trang phục đúng theo pháp luật về DQTV.

- Trang bị công cụ hỗ trợ đủ về số lượng, chủng loại, có chất lượng cho DQTV hoạt động.

- Đổi mới tư duy nhận thức, cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành, nội dung, tổ chức, phương pháp và công tác bảo đảm huấn luyện; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện; phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 70 - 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường huấn luyện; bảo đảm đầy đủ vật chất, học cụ huấn luyện đáp ứng yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng, từng chuyên ngành.
III. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Quy định việc tổ chức xây dựng lực lượng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện, hoạt động, diễn tập, hội thi, hội thao; bảo đảm vũ khí trang bị, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang bị cứu hộ, cứu nạn; các chế độ, chính sách; trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các cấp đối với lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh.
2. Đề án được triển khai thực hiện đến các địa phương, cơ sở và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021 - 2025. 

Phần III

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
I. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, HUẤN LUYỆN, HOẠT ĐỘNG CỦA DQTV
1. Tổ chức biên chế DQTV

- Tổ chức, biên chế đơn vị DQTV trên địa bàn tỉnh thời bình (trạng thái SSCĐ thường xuyên) thực hiện theo Điều 15 Luật DQTV và Điều 6, Điều 7 Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 6248/HD-BTM ngày 14/8/2020 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về xây dựng văn kiện cơ bản của ngành DQTV năm 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể: 

 - Tỉnh: Tổ chức 02 đại đội pháo phòng không 37mm-1, trong đó 01 đại đội tự vệ thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng và 01 đại đội dân quân trên địa bàn huyện Đức Trọng; 02 đại đội pháo 76,2mm, trong đó 01 đại đội tự vệ được tổ chức ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Viễn thông Lâm Đồng (mỗi cơ quan 01 trung đội) và 01 đại đội dân quân trên địa bàn huyện Di Linh. 
- Cấp huyện: Tổ chức 01 đại đội dân quân cơ động; 01 tiểu đội dân quân thường trực tại Ban CHQS huyện; 01 trung đội súng máy phòng không 12,7mm; 01 trung đội cối 82mm; 01 trung đội ĐKZ. Ngoài tổ chức biên chế lực lượng dân quân nêu trên, căn cứ tình hình thực tế để xây dựng lực lượng tự vệ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc cấp huyện quản lý bảo đảm lực lượng tự vệ đạt từ 10 - 20% tổng số cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. 
- Cấp xã: Tổ chức 01 trung đội dân quân cơ động, 01 tổ dân quân thường trực, 01 khẩu đội cối 60mm, 01 tổ dân quân trinh sát, 01 tổ dân quân thông tin, 01 tổ dân quân công binh, 01 tổ dân quân phòng hóa và 01 tổ dân quân y tế.

- Thôn: Tổ chức 01 tiểu đội dân quân tại chỗ.
- Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tổ chức lực lượng tự vệ tại chỗ là chủ yếu; quy mô tổ chức lực lượng tự vệ từ cấp tiểu đội đến cấp trung đội.

- Trường hợp khi ban bố trạng thái có tình huống, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, tình trạng chiến tranh theo Quyết định mở rộng lực lượng DQTV của Tư lệnh Quân khu 7. Kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong trạng thái SSCĐ cao và toàn bộ được xây dựng ngay từ thời bình, hằng năm tổ chức điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV được xây dựng ở 3 cấp: Tỉnh, cấp huyện và cấp xã; do cơ quan quân sự soạn thảo, báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp; Chỉ huy trưởng CHQS tỉnh lập tờ trình, trình Tư lệnh Quân khu phê chuẩn; Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện lập tờ trình, trình Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phê chuẩn; Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã lập tờ trình, trình Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện phê chuẩn. 
2. Chất lượng

- Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV có số lượng phù hợp, chất lượng cao; lấy chất lượng chính trị và độ tin cậy làm cơ sở; tỷ lệ đảng viên trong DQTV duy trì 25%, riêng trong dân quân đạt tỷ lệ 20% trở lên.
- 95% trở lên Chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy; 100% Phó chỉ huy trưởng quân sự, trung đội trưởng dân quân cơ động cấp xã là đảng viên.
- Hằng năm, 100% các xã, phường, thị trấn phải có đảng viên mới được kết nạp trong dân quân.

- Tiểu đội dân quân cấp xã có đảng viên, trung đội dân quân cấp xã có tổ đảng; trung đội DQTV do cấp huyện tổ chức không thành lập tổ đảng, đơn vị tự vệ, đại đội dân quân cơ động không thành lập chi bộ, nhưng có đủ đảng viên thành lập tổ đảng, chi bộ (khi cần). 
- 70% thôn đội trưởng là đảng viên. 

- 100% cấp xã có chi đoàn dân quân cơ động.

- 100% Ban CHQS cấp xã; Ban CHQS cơ quan, tổ chức; tiểu đội, trung đội, đại đội dân quân cơ động, thường trực hoàn thành nhiệm vụ; có 75% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Biên chế cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, Thôn đội trưởng
a) Ban CHQS cấp xã

Ban CHQS bố trí đủ 4 chức danh; Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị, 100% là đảng viên và tham gia cấp ủy ở cơ sở; Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy cấp xã đảm nhiệm; Phó Chỉ huy trưởng là cán bộ hoạt động không chuyên trách; Chính trị viên phó là Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm.

b) Ban CHQS cơ quan, tổ chức

Ban CHQS cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bố trí đủ 4 chức danh, trong đó Chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Chính trị viên là Bí thư cấp ủy cùng cấp; Phó chỉ huy trưởng; Chính trị viên phó.

c) Thôn: Số lượng 1.376 thôn đội trưởng; tổ chức cấp tiểu đội dân quân tại chỗ chức danh tiểu đội trưởng do thôn đội trưởng kiêm nhiệm.

4. Tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập
a) Tỉnh

- Hằng năm, tổ chức tập huấn đối tượng là cán bộ Ban CHQS cấp xã; cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức; cán bộ đại đội dân quân cơ động, phòng không, pháo binh; trung đội trưởng phòng không, pháo binh; thời gian 07 ngày/lớp.

- Hằng năm, tổ chức huấn luyện cho đối tượng DQTV do cấp tỉnh quản lý gồm: huấn luyện DQTV pháo phòng không 37mm-1 và pháo 76,2mm, thời gian 12 ngày/đợt. Huấn luyện nâng cao cho đối tượng là dân quân thường trực của cấp huyện và cấp xã mỗi năm 03 khóa, thời gian 90 ngày/khóa (tiền ăn, trợ cấp ngày công lao động do các đơn vị có người tham gia huấn luyện chi trả; Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chỉ bảo đảm nơi ngủ, nghỉ, thao trường, vật chất, nội dung phục vụ công tác huấn luyện).
- Tổ chức hội thi, hội thao cho lực lượng DQTV thuộc quyền 05 năm 02 lần và tham gia hội thi, hội thao chuyên ngành theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
b) Cấp huyện

- Hằng năm, tập huấn đối tượng là trung đội trưởng, Thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng; khẩu đội trưởng DQTV phòng không, pháo binh, thời gian 05 ngày/lớp.

- Hằng năm: Huấn luyện dân quân năm thứ nhất thời gian 15 ngày/đợt; huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng của huyện và dân quân binh chủng của xã từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, thời gian 12 ngày/đợt; huấn luyện tự vệ tại chỗ thời gian 07 ngày/đợt; huấn luyện dân quân thường trực của cấp huyện, thời gian 60 ngày. 
- Tổ chức hội thi, hội thao cho DQTV thuộc quyền 05 năm 02 lần; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, trong nhiệm kỳ cấp ủy phải tổ chức ít nhất một lần; thời gian một cuộc diễn tập tối thiểu một ngày, đêm; tham gia hội thao, hội thi, diễn tập khác do cấp trên và địa phương tổ chức.

c) Cấp xã

- Hằng năm huấn luyện dân quân thường trực cấp xã, thời gian 60 ngày; huấn luyện dân quân cơ động của cấp xã từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, thời gian 12 ngày/đợt; huấn luyện dân quân tại chỗ, thời gian 7 ngày/đợt. 
- Diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự theo quyết định, hướng dẫn của UBND cấp huyện.

5. Hoạt động của DQTV
a) Trực sẵn sàng chiến đấu

- Trực thường xuyên: 01 tiểu đội dân quân thường trực cấp huyện; 01 tổ dân quân thường trực cấp xã.
- Trực cao điểm, lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương: Hằng năm Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện nâng cao lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Tổ chức đại đội dân quân luân phiên tập trung tại Bộ CHQS tỉnh để huấn luyện nâng cao và phối hợp các lực lượng tham gia xử trí các tình huống giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; 100% dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã; Ban CHQS cơ quan, tổ chức 01 tổ tự vệ tại chỗ. Tùy vào tình hình và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cấp huyện có thể tổ chức trực tăng cường 01 đại đội dân quân cơ động, cấp xã 01 trung đội dân quân cơ động; Ban CHQS cơ quan, tổ chức trực 01 tiểu đội đến 01 trung đội tự vệ tại chỗ. 
b) Tham gia cùng các ngành chức năng bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
- Hằng năm, Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng dân quân thường trực và phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan và chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
- Hằng năm, Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã cung cấp cho Công an cùng cấp kế hoạch sử dụng lực lượng dân quân thường trực phối hợp trong nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu được phân công, Công an cùng cấp chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp.

c) Tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự
- Lực lượng tham gia bao gồm: Dân quân thường trực, dân quân cơ động cấp huyện, cấp xã; DQTV tại chỗ; quân số, thời gian tùy theo tình hình thực tế và kế hoạch huy động của người chỉ huy có thẩm quyền.

- Hằng năm, Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng cho thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự để khi xảy ra tình huống có thể huy động lực lượng kịp thời. 

- Khi điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ dân sự... Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã thống nhất sử dụng lực lượng DQTV tham gia các nhiệm vụ cho phù hợp.
II. BẢO ĐẢM VŨ KHÍ, TRANG BỊ CHO DQTV
DQTV được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của DQTV thực hiện theo Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1. Vũ khí, vật liệu nổ quân dụng (do Bộ Quốc phòng bảo đảm)
Biên chế vũ khí cho DQTV của tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Công cụ hỗ trợ, trang bị A2 và trang bị cứu hộ, cứu nạn
a) Hiện trạng công cụ hỗ trợ đến ngày 01/01/2021 (chi tiết có phụ lục I đính kèm).
b) Bảo đảm công cụ hỗ trợ, trang bị A2 và trang bị cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo
- Tỉnh bảo đảm đủ công cụ hỗ trợ, trang bị A2, trang bị cứu hộ, cứu nạn cho 01 đại đội dân quân thường trực tập trung huấn luyện nâng cao sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
- Cấp huyện bảo đảm công cụ hỗ trợ, trang bị A2, trang bị cứu hộ, cứu nạn cho 01 đại đội dân quân cơ động và 01 tiểu đội dân quân thường trực của cấp huyện; 01 trung đội dân quân cơ động và lực lượng dân quân thường trực cấp xã.

(Chi tiết có phụ lục VII đính kèm).
- Đối với lực lượng tự vệ, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyết định số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ, trang bị A2 và trang bị cứu hộ, cứu nạn cho phù hợp. 

III. BẢO ĐẢM TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO LỰC LƯỢNG DQTV
1. Trụ sở làm việc
Hiện nay 142 Ban CHQS cấp xã có trụ sở, phòng làm việc riêng đạt 100%.
2. Bảo đảm trang thiết bị làm việc Ban CHQS cấp xã; vật chất, phương tiện huấn luyện, hội thi, hội thao diễn tập của DQTV
a) Hiện trạng trang thiết bị làm việc của Ban CHQS cấp xã; vật chất, phương tiện huấn luyện, hội thi, hội thao diễn tập của DQTV

- Trang thiết bị làm việc của Ban CHQS cấp xã, đến ngày 01/01/2021 đã cơ bản đảm được khoảng 60% theo quy định tại phụ lục I của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ (Chi tiết có phụ lục II đính kèm).

- Vật chất, phương tiện bảo đảm cho huấn luyện, hội thi, hội thao diễn tập của DQTV đã cơ bản bảo đảm được 05 loại danh mục quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Chi tiết có phụ lục III đính kèm).

b) Bảo đảm trang thiết bị làm việc của Ban CHQS cấp xã; vật chất, phương tiện huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập của DQTV giai đoạn 2021 - 2025

 - Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban CHQS cấp xã thực hiện theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; danh mục vật chất cho tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao thực hiện theo Điều 10 Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Căn cứ hiện trạng trang thiết bị, vật chất hiện có, hằng năm Ban CHQS cấp xã lập dự toán và đề nghị cấp có thẩm quyền cân đối bảo đảm kinh phí mua trang thiết bị làm việc, vật chất huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho phù hợp. Phấn đấu đến năm 2025, 100% Ban CHQS cấp xã có đủ trang thiết bị làm việc, vật chất huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định trang bị làm việc của Ban CHQS cơ quan, tổ chức cho phù hợp.

- Hằng ngày Ban CHQS cấp xã; Ban CHQS cơ quan, tổ chức, đơn vị dân quân thường trực được cấp 01 số báo Quân đội nhân dân; Bộ CHQS tỉnh bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban CHQS cấp xã, đơn vị dân quân thường trực. Cơ quan, tổ chức bảo đảm kinh phí mua báo cho Ban CHQS cơ quan, tổ chức mình. 

IV. BẢO ĐẢM TRANG PHỤC VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO DQTV
1. Bảo đảm trang phục, sao mũ, phù hiệu
Các chức danh chỉ huy Ban CHQS cấp xã; Ban CHQS cơ quan, tổ chức, chiến sỹ DQTV được cấp phát trang phục, sao mũ, phù hiệu theo quy định của Luật DQTV; kiểu dáng, màu sắc, mẫu, tiêu chuẩn, niên hạn trang phục, sao mũ, phù hiệu hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ đến hết năm 2021 và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ từ ngày 01/01/2022 (Chi tiết có phụ lục IV kèm theo).
2. Bảo đảm chế độ, chính sách
a) Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy DQTV 
Thực hiện theo Điều 7, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
b) Chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, Thôn đội trưởng
- Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng theo Nghị quyết số 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

- Thôn đội trưởng mức hưởng phụ cấp hằng tháng theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi thực hiện nhiệm vụ.
c) Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, các chức danh chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, phụ cấp đặc thù quốc phòng không được tính để đóng BHXH, BHYT (Chi tiết có phụ lục V kèm theo)
d) Chế độ phụ cấp thâm niên của các chức danh chỉ huy Ban CHQS cấp xã thực hiện theo Điều 10 Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
đ) Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân, (trừ dân quân thường trực)
Dân quân khi có quyết định huy động, điều động đi làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm cả tham gia huấn luyện) theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND tỉnh; được hưởng tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ (Chi tiết có phụ lục VI kèm theo). Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 0,04 lần mức lương cơ sở.
e) Định mức bảo đảm trợ cấp, tiền ăn với dân quân thường trực
- Mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân thường trực thực hiện theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND tỉnh.
- Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ.

- Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

- Mức hưởng các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tiêu chuẩn vật chất hậu cần như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ.

g) Chế độ, chính sách đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ
Tự vệ khi làm nhiệm vụ được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo chế độ hiện hành.

h) Điều kiện, mức hưởng, trình tự thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách, khám bệnh, chữa bệnh cho DQTV không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, tai nạn, bị thương, chết thực hiện theo Điều 14, Điều 15 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
i) Định mức hưởng chế độ, chính sách của DQTV quy định tại điểm a, b, đ, e, g, h khoản 2 mục IV của Đề án này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở và Bộ Quốc phòng điều chỉnh định mức tiền ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN, NGUỒN KINH PHÍ, PHÂN CẤP THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Đề án là 745.278.365.466 đồng, trong đó: 
Năm 2021: 143.577.800.000 đồng (đã thực hiện).

Năm 2022: 139.573.080.523 đồng.

Năm 2023: 165.442.543.689 đồng.

Năm 2024: 148.102.633.120 đồng.

Năm 2025: 148.582.308.134 đồng.

2. Nguồn kinh phí

- Ngân sách nhà nước bảo đảm cho DQTV của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương. Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
- Kinh phí bảo đảm cho tự vệ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại Điều 39 của Luật DQTV năm 2019 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ kế toán tài chính áp dụng đối với các đơn vị.

3. Phân cấp thực hiện
- Ngân sách tỉnh bảo đảm cấp cho Bộ CHQS tỉnh mua thống nhất công cụ hỗ trợ, trang bị A2, trang phục, sao mũ, phù hiệu bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ dân quân trong toàn tỉnh; bảo đảm kinh phí cho tập huấn cán bộ (đối tượng do tỉnh tập huấn) và huấn luyện DQTV (quân số biên chế của tỉnh); bảo đảm vật chất huấn luyện tập trung nâng cao đối với dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã; bảo đảm các chế độ cho DQTV thuộc biên chế của tỉnh và DQTV cấp huyện, cấp xã khi lên làm nhiệm vụ theo quyết định của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu như hội thao, hội thi, cứu hộ, cứu nạn. 

- Ngân sách huyện bảo đảm các khoản chi huấn luyện, tập huấn cho lực lượng DQTV do cấp huyện tổ chức; bảo đảm các chế độ, chính sách cho dân quân thường trực thuộc biên chế của cấp huyện; bảo đảm các chế độ cho DQTV lên làm nhiệm vụ theo quyết định của Ban CHQS cấp huyện; hằng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn, UBND cấp huyện cân đối ngân sách, hỗ trợ kinh phí cho cơ quan quân sự để bảo quản, mua sắm thêm công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Bảo đảm trang thiết bị làm việc cho Ban CHQS cấp xã; cơ sở vật chất đời sống văn hóa tinh thần cho đơn vị dân quân thường trực và được cân đối trong dự toán hằng năm của ngân sách các cấp. 
- Ngân sách cấp xã bảo đảm các khoản kinh phí huấn luyện dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4, dân quân tại chỗ cấp thôn; bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, các chế độ, chính sách cho dân quân thường trực cấp xã; bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định cho đối tượng thuộc biên chế của cấp thôn, xã. 
- Các cơ quan, tổ chức của nhà nước có trách nhiệm bảo đảm các chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ thuộc quyền; mua trang phục bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình. 

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐIỂM LỰC LƯỢNG DQTV
Để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện việc tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV đạt hiệu quả, làm cơ sở thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng xây dựng điểm như sau:
1. Làm điểm cho tỉnh

- Huyện Lâm Hà chọn 01 xã (thị trấn) làm điểm cho tỉnh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV.
- Thành phố Đà Lạt chọn 01 phường làm điểm cho tỉnh về mô hình quản lý, tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân.

- Ban CHQS Công ty Điện lực Lâm Đồng làm điểm cho tỉnh về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho đại đội pháo 37mm-1.

- Thời gian triển khai trong quý I năm 2022; quý I năm 2023 tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm; quý II năm 2023 nhân rộng trong toàn tỉnh. 

2. Làm điểm cho Quân khu 7
- Huyện Đơn Dương làm điểm cho Quân khu 7 về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho đơn vị dân quân Cối 82mm.

- Huyện Lạc Dương làm điểm cho Quân khu 7 về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho đơn vị dân quân ĐKZ.

- Thời gian triển khai trong quý I năm 2022; quý I năm 2023 tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm; quý II năm 2023 nhân rộng.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
1. Bộ CHQS tỉnh
- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về DQTV trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025” sau khi được ban hành. 
- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác DQTV theo quy định của Luật DQTV và quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về DQTV.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập và hoạt động của DQTV. 

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV; kiểm tra các địa phương, cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm túc, thống nhất chế độ, chính sách cho DQTV theo Đề án.
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện quyết định mở rộng lực lượng DQTV của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

- Hằng năm Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng DQTV, báo cáo UBND tỉnh và giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng DQTV cho các địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện. 
- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung cấp xã trọng điểm về quốc phòng.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về DQTV theo thẩm quyền.
2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phối hợp hoạt động giữa Công an cấp huyện, cấp xã và DQTV trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

- Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp, cơ quan, tổ chức liên quan thẩm tra xác minh lý lịch chính trị của DQTV khi có yêu cầu và thực hiện pháp luật về DQTV.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở; kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã. 
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phân bổ, bố trí ngân sách về các nhiệm vụ đầu tư cho DQTV do tỉnh quản lý.
5. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Bộ CHQS tỉnh và các địa phương lập dự toán; thẩm định dự toán ngân sách của các địa phương, đơn vị bảo đảm cho nhiệm vụ chi theo Luật DQTV.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với DQTV theo quy định của pháp luật.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với DQTV trong phòng, chống khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ rừng.
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng
Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV, các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
9. Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng
Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng thao trường huấn luyện, trường bắn cơ bản, trận địa pháo phòng không, súng máy phòng không cho lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh.
10. Trách nhiệm của sở, cơ quan, tổ chức

- Các Sở, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về DQTV tại địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện Luật DQTV, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về DQTV; chủ trì hoặc phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về DQTV theo thẩm quyền.
- Chỉ đạo Ban CHQS cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ lập kế hoạch xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ theo quy định của Đề án; hằng năm dự toán ngân sách bảo đảm cho xây dựng lực lượng tự vệ và bảo đảm chế độ, chính sách, phụ cấp chức vụ, trang phục cho lực lượng tự vệ ở cơ quan, tổ chức, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt.

11. UBND cấp huyện

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác DQTV ở địa phương mình; thực hiện quản lý nhà nước tại địa phương về DQTV; tổ chức quán triệt, thực hiện Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 .

- Tổ chức thực hiện quyết định mở rộng lực lượng DQTV của tỉnh theo đúng quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp huyện, UBND cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về DQTV và thực hiện các nhiệm vụ khác về DQTV của địa phương theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác DQTV trên địa bàn hằng năm và từng thời kỳ./.
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PHỤ LỤC I

SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MUA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh )

		TT

		Danh mục trang bị, công cụ hỗ trợ

		Số lượng trang bị, công cụ hỗ trợ đã mua sắm trang bị cho Ban CHQS 



		

		

		TP.Đà Lạt

		H. Lạc Dương

		H. Đơn Dương

		H. Đức Trọng

		H. Lâm Hà

		H. Di Linh

		H. Bảo Lâm

		TP. Bảo Lộc

		H. Đạ Huoai

		H. Đạ Tẻh

		H. Cát Tiên

		H. Đam Rông

		eBB994

		Phòng Tham mưu

		Toàn tỉnh



		 I. Danh mục mua sắm theo quy định của Hướng dẫn số 3745/HD-BTM của Bộ Tham mưu Quân khu 



		1

		Mũ chống bạo loạn (2 chức năng)(cái)

		215

		210

		90

		151

		225

		497

		462

		372

		162

		207

		127

		118

		97

		93

		3.026



		2

		Áo giáp (chống đâm)(cái)

		242

		210

		90

		157

		286

		497

		462

		372

		162

		207

		127

		90

		97

		93

		3.092



		3

		Khiên (lá chắn)(cái)

		215

		210

		90

		177

		250

		497

		462

		372

		212

		207

		127

		118

		97

		93

		3.127



		4

		Ốp bảo vệ tay (đôi)

		242

		210

		90

		180

		283

		497

		462

		372

		263

		187

		127

		90

		97

		93

		3.193



		5

		Ốp bảo vệ chân (đôi)

		242

		62

		59

		180

		283

		430

		462

		372

		263

		207

		127

		90

		97

		93

		2.967



		6

		Súng bắn đạn cao su hoặc hơi cay (khẩu)

		1

		6

		14

		5

		16

		1

		14

		12

		2

		4

		3

		2

		4

		6

		90



		7

		Súng ngạt (khẩu)

		 

		 

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2



		8

		Máy bộ đàm (chiếc)

		7

		70

		51

		22

		26

		129

		3

		48

		11

		35

		4

		7

		25

		24

		462



		9

		Gậy chống bạo loạn (dài 1,2m) (cây)

		 

		20

		 

		31

		 

		 

		 

		77

		 

		 

		6

		 

		 

		 

		134



		10

		Bình xịt hơi cay (bình)

		10

		 

		10

		 

		7

		1

		 

		 

		10

		10

		 

		10

		30

		60

		148



		11

		Máy định vị (chiếc)

		 

		 

		 

		 

		 

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		10



		12

		Đạn hơi cay (viên)

		100

		 

		100

		 

		169

		1

		 

		 

		100

		100

		 

		100

		400

		613

		1.683



		13

		Đạn cao su (viên)

		 

		 

		39

		12

		 

		 

		3

		 

		 

		 

		 

		3

		 

		 

		57



		14

		Đạn nổ (viên)

		100

		 

		100

		 

		 

		 

		 

		 

		100

		100

		 

		100

		400

		650

		 



		15

		Pin (chiếc)

		 

		 

		 

		 

		 

		190

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		190



		16

		Găng tay bắt dao (đôi)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		78

		 

		 

		 

		 

		78



		17

		Mặ nạ phòng độc - Lotus S5 (cái)

		31

		 

		31

		 

		 

		 

		 

		 

		31

		 

		 

		31

		97

		93

		314



		18

		Bình chữa cháy (bình)

		9

		 

		9

		 

		 

		 

		 

		 

		9

		9

		 

		9

		27

		27

		99



		19

		Dây thép gai bùng nhùng D 50cm (Cuộn)

		9

		 

		9

		 

		 

		 

		 

		 

		9

		9

		 

		9

		100

		27

		172



		20

		Hàng rào chữ A (cái)

		12

		 

		12

		 

		 

		 

		 

		 

		12

		12

		 

		12

		80

		36

		176



		21

		Áo giáp chống đạn AK (cái)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		5

		5



		22

		Dây trượt Hàn Quốc (cái)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		2



		23

		Còi điều tiết giao thông (cái)

		31

		 

		31

		 

		 

		 

		 

		 

		31

		31

		 

		31

		97

		93

		345



		24

		Lựu đạn nổ, lựu đạn cay (quả)

		9

		 

		9

		 

		 

		 

		 

		 

		9

		9

		 

		9

		27

		27

		99



		25

		Tủ đựng công cụ hỗ trợ (cái)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		22

		 

		 

		 

		 

		 

		22



		 II. Danh mục mua sắm công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ A2, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng...



		1

		Ca nô (cái)

		 

		 

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2



		2

		Áo phao (cái)

		 

		 

		100

		 

		 

		 

		 

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		120



		3

		Phao cứu sinh (cái)

		 

		 

		100

		 

		 

		 

		 

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		120



		4

		Nhà bạt (cái)

		 

		 

		11

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		11



		5

		Ủng (đôi)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71



		6

		Câu liêm (cái)

		 

		 

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		15



		7

		Bình cứu hỏa (bình)

		 

		 

		8

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8



		8

		Đèn pin nghiệp vụ (cái)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71



		9

		Áo mưa (cái)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71



		10

		Mũ bảo hộ (cái)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		71



		11

		Dây phao nổi (sợi)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		200



		12

		Dây kẽm Xettina (cuộn)

		 

		 

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2



		13

		Dây thừng (sợi)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		200





PHỤ LỤC II

VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN BẢO ĐẢM CHO HUẤN LUYỆN, HỘI THI, HỘI THAO DIỄN TẬP
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)


		TT

		TÊN DANH MỤC 
(Theo Thông tư số 69/2020/TT/BQP)

		Hiện có đến 01/01/2021

		Còn thiếu



		1

		Các loại súng, đạn, lựu đạn, thuốc nổ, vũ khí tự tạo, xẻng, cuốc, búa, máy tạo giả, máy bắn tập, bản đồ, địa bàn, ống nhòm, nhà bạt, CCHT; lựu đạn khói, hộp khói 2,5kg, túi y tá, cáng thương, tạo giả âm thanh

		Các loại súng, đạn, lựu đạn, thuốc nổ, xẻng, cuốc, búa, máy bắn tập, bản đồ, địa bàn, ống nhòm, công cụ hỗ trợ; lựu đạn khói, hộp khói 2,5kg, túi y tá, cáng thương

		Vũ khí tự tạo, máy tạo giả, nhà bạt, hộp khói 2,5kg, tạo giả âm thanh



		2

		Phòng học, bàn, ghế, bảng, giá treo, tranh, mô hình, học cụ, máy chiếu, văn bản, văn kiện, tài liệu

		Phòng học, bàn, ghế, bảng, giá treo, tranh, mô hình, học cụ, văn bản, văn kiện, tài liệu

		Máy chiếu



		3

		Thao trường, thiết bị huấn luyện, hệ thống bia, hầm hào công sự, bãi tạo giả, vật cản, thông tin liên lạc

		Thao trường, thiết bị huấn luyện, hệ thống bia, hầm hào công sự, vật cản

		Bãi tạo giả, thông tin liên lạc



		4

		Ô tô, các phương tiện khác

		

		Ô tô, các phương tiện khác



		5

		Các loại bia, biển, bảng, cờ, còi, đèn...

		Các loại bia, biển, bảng, cờ, còi, đèn

		



		6

		Văn phòng phẩm

		Văn phòng phẩm

		



		7

		Vật chất bảo quản vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật

		Vật chất bảo quản vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật

		



		9

		Căn cứ vào nội dung tập huấn, bồi dưỡng để xác định các loại vũ khí, trang bị và vật chất bảo đảm khác cho phù hợp

		

		Căn cứ vào nội dung tập huấn, bồi dưỡng để xác định các loại vũ khí, trang bị và vật chất bảo đảm khác cho phù hợp



		10

		Mô hình; học cụ để luyện tập và thực hành

		Mô hình, học cụ để luyện tập 

		Mô hình, học cụ để thực hành





PHỤ LỤC III

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA BAN CHQS CẤP XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)


		TT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Tiêu chuẩn định mức theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ

		Hiện có đến 01/01/2021

		Còn thiếu

		Ghi chú



		I

		BAN CHQS CÓ TRỤ SỞ LÀM VIỆC



		1

		Bàn ghế giao ban, hội họp

		Bộ

		01

		01

		

		



		2

		Tủ sắt đựng vũ khí

		Chiếc

		02

		01

		01

		



		3

		Biển tên trụ sở Ban chỉ huy quân sự

		Chiếc

		01

		01

		

		



		4

		Biển tên phòng làm việc

		Chiếc

		01

		01

		

		



		5

		Tủ đựng công cụ hỗ trợ

		Chiếc

		02

		01

		

		



		6

		Tủ đựng trang phục Dân quân tự vệ dùng chung

		Chiếc

		03

		01

		02

		



		7

		Bàn ghế làm việc cá nhân

		Bộ

		01/người

		04

		

		



		8

		Máy vi tính, máy in

		Bộ

		01/người

		01

		01

		



		9

		Tủ đựng tài liệu

		Chiếc

		01/người

		03

		

		Thiếu tủ đựng tài liệu của Phó chỉ huy trưởng



		10

		Điện thoại cố định

		Chiếc

		01/người

		03

		01

		Thiếu điện thoại cố định của Phó chỉ huy trưởng



		11

		Bảng lịch công tác

		Chiếc

		01/người

		01

		03

		



		12

		Bảng chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh

		Chiếc

		01/người

		04

		

		



		13

		Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự để bàn

		Chiếc

		01/người

		04

		

		



		14

		Két sắt đựng tài liệu mật

		Chiếc

		01

		

		01

		



		II

		BAN CHQS CÓ PHÒNG LÀM VIỆC



		1

		Bàn ghế giao ban, hội họp

		Bộ

		01

		01

		

		



		2

		Tủ sắt đựng vũ khí

		Chiếc

		02

		

		01

		



		3

		Biển tên phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự

		Chiếc

		01

		01

		

		



		4

		Tủ đựng công cụ hỗ trợ

		Chiếc

		02

		01

		01

		



		5

		Tủ đựng trang phục Dân quân tự vệ dùng chung

		Chiếc

		03

		01

		02

		



		6

		Bàn ghế làm việc cá nhân

		Bộ

		01/người

		04

		

		



		7

		Máy vi tính, máy in

		Bộ

		01/người

		01

		01

		



		8

		Tủ đựng tài liệu

		Chiếc

		01/người

		01

		01

		



		9

		Điện thoại cố định

		Chiếc

		01/người

		01

		01

		



		10

		Bảng lịch công tác

		Chiếc

		01

		01

		

		



		11

		Bảng chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh

		Chiếc

		01/người

		04

		

		



		12

		Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự để bàn

		Chiếc

		01/người

		04

		

		



		13

		Két sắt đựng tài liệu mật

		Chiếc

		01

		

		01

		





PHỤ LỤC IV

KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRANG PHỤC CHO DÂN QUÂN TỰ VỆ
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

		TT

		Loại trang phục

		ĐVT

		Đơn giá
(đồng)

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		Tổng 5 năm
(đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		SL

		Thành tiền
(đồng)

		SL

		Thành tiền (đồng)

		SL

		Thành tiền
(đồng)

		SL

		Thành tiền
(đồng)

		SL

		Thành tiền
(đồng)

		

		



		I

		Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động

		 

		 

		 

		2.078.614.440

		 

		1.042.699.959

		 

		2.291.672.420

		 

		1.149.576.705

		 

		2.526.568.843

		9.089.132.367

		 



		1

		Quần áo đông hoặc hè

		Bộ

		734.580

		1.044

		766.901.520

		1.044

		805.246.596

		1.044

		845.508.926

		1.044

		887.784.372

		1.044

		932.173.591

		4.237.615.005

		 



		2

		Sao mũ cứng

		Cái

		13.335

		1.044

		13.921.740

		 

		 

		1.044

		15.348.718

		 

		 

		1.044

		16.921.962

		46.192.420

		 



		3

		Sao mũ mềm

		Cái

		13.440

		1.044

		14.031.360

		 

		 

		1.044

		15.469.574

		 

		 

		1.044

		17.055.206

		46.556.140

		 



		4

		Mũ cứng

		Cái

		90.825

		1.044

		94.821.300

		 

		 

		1.044

		104.540.483

		 

		 

		1.044

		115.255.883

		314.617.666

		 



		5

		Mũ mềm

		Cái

		62.790

		1.044

		65.552.760

		 

		 

		1.044

		72.271.918

		 

		 

		1.044

		79.679.789

		217.504.467

		 



		6

		Cravat

		cái

		78.330

		1.044

		81.776.520

		 

		 

		1.044

		90.158.613

		 

		 

		1.044

		99.399.871

		271.335.004

		 



		7

		Dây lưng

		Cái

		41.790

		1.044

		43.628.760

		 

		 

		1.044

		48.100.708

		 

		 

		1.044

		53.031.030

		144.760.498

		 



		8

		Bít tất

		Đôi

		27.195

		2.088

		56.783.160

		2.088

		59.622.318

		2.088

		62.603.434

		2.088

		65.733.606

		2.088

		69.020.286

		313.762.803

		 



		9

		Giầy da đen

		Đôi

		425.040

		1.044

		443.741.760

		 

		 

		1.044

		489.225.290

		 

		 

		1.044

		539.370.883

		1.472.337.933

		 



		10

		Giầy vải thấp cổ

		Đôi

		162.225

		1.044

		169.362.900

		1.044

		177.831.045

		1.044

		186.722.597

		1.044

		196.058.727

		1.044

		205.861.663

		935.836.933

		 



		11

		Quần áo đi mưa

		Bộ

		314.265

		1.044

		328.092.660

		 

		 

		1.044

		361.722.158

		 

		 

		1.044

		398.798.679

		1.088.613.496

		 



		II

		Chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã; thôn đội trưởng, chỉ huy đơn vị DQTV từ trung đội trưởng trở lên

		 

		 

		 

		3.400.645.080

		 

		97.543.026

		 

		2.591.546.841

		 

		1.323.088.763

		 

		2.857.180.393

		10.270.004.104

		 



		1

		Quần áo

		Bộ

		734.580

		1.708

		1.254.662.640

		 

		 

		1.708

		1.383.265.561

		 

		 

		1.708

		1.525.050.281

		4.162.978.481

		 



		2

		Sao mũ cứng

		Cái

		13.335

		1.708

		22.776.180

		 

		 

		 

		 

		1.708

		26.366.275

		 

		 

		49.142.455

		 



		3

		Sao mũ mềm

		Cái

		13.440

		1.708

		22.955.520

		 

		 

		 

		 

		1.708

		26.573.884

		 

		 

		49.529.404

		 



		4

		Mũ cứng

		Cái

		90.825

		1.708

		155.129.100

		 

		 

		 

		 

		1.708

		179.581.324

		 

		 

		334.710.424

		 



		5

		Mũ mềm

		Cái

		62.790

		1.708

		107.245.320

		 

		 

		 

		 

		1.708

		124.149.864

		 

		 

		231.395.184

		 



		6

		Cravat

		cái

		78.330

		1.708

		133.787.640

		 

		 

		 

		 

		1.708

		154.875.917

		 

		 

		288.663.557

		 



		7

		Dây lưng

		Cái

		41.790

		1.708

		71.377.320

		 

		 

		 

		 

		1.708

		82.628.170

		 

		 

		154.005.490

		 



		8

		Bít tất

		Đôi

		27.195

		3.416

		92.898.120

		3.416

		97.543.026

		3.416

		102.420.177

		3.416

		107.541.186

		3.416

		112.918.245

		513.320.755

		 



		9

		Giầy da đen

		Đôi

		425.040

		1.708

		725.968.320

		 

		 

		1.708

		800.380.073

		 

		 

		1.708

		882.419.030

		2.408.767.423

		 



		10

		Giầy vải

		Đôi

		162.225

		1.708

		277.080.300

		 

		 

		1.708

		305.481.031

		 

		 

		1.708

		336.792.836

		919.354.167

		 



		11

		Quần áo đi mưa

		Bộ

		314.265

		1.708

		536.764.620

		 

		 

		 

		 

		1.708

		621.372.143

		 

		 

		1.158.136.763

		 



		III

		Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, chiến sỹ dân quân cơ động

		 

		 

		 

		6.355.198.080

		 

		4.266.680.292

		 

		5.526.455.445

		 

		6.258.172.982

		 

		6.092.917.128

		28.499.423.927

		 



		1

		Quần áo

		Bộ

		734.580

		4.272

		3.138.125.760

		4.272

		3.295.032.048

		4.272

		3.459.783.650

		4.272

		3.632.772.833

		4.272

		3.814.411.475

		17.340.125.766

		 



		2

		Sao mũ cứng

		Cái

		13.335

		4.272

		56.967.120

		 

		 

		4.272

		62.806.250

		 

		 

		4.272

		69.243.890

		189.017.260

		 



		3

		Sao mũ mềm

		Cái

		13.440

		4.272

		57.415.680

		 

		 

		4.272

		63.300.787

		 

		 

		4.272

		69.789.118

		190.505.585

		 



		4

		Mũ cứng

		Cái

		90.825

		4.272

		388.004.400

		 

		 

		4.272

		427.774.851

		 

		 

		4.272

		471.621.773

		1.287.401.024

		 



		5

		Mũ mềm

		Cái

		62.790

		4.272

		268.238.880

		 

		 

		4.272

		295.733.365

		 

		 

		4.272

		326.046.035

		890.018.280

		 



		6

		Dây lưng

		Cái

		41.790

		4.272

		178.526.880

		 

		 

		4.272

		196.825.885

		 

		 

		4.272

		217.000.538

		592.353.304

		 



		7

		Bít tất

		Đôi

		27.195

		8.544

		232.354.080

		8.544

		243.971.784

		8.544

		256.170.373

		8.544

		268.978.892

		8.544

		282.427.836

		1.283.902.966

		 



		8

		Giầy vải

		Đôi

		162.225

		4.272

		693.025.200

		4.272

		727.676.460

		4.272

		764.060.283

		4.272

		802.263.297

		4.272

		842.376.462

		3.829.401.702

		 



		9

		Quần áo đi mưa

		Bộ

		314.265

		4.272

		1.342.540.080

		 

		 

		 

		 

		4.272

		1.554.157.960

		 

		 

		2.896.698.040

		 



		IV

		Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, chiến sỹ DQTV tại chỗ, phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế

		 

		 

		 

		21.282.648.030

		 

		 

		 

		19.365.336.527

		 

		4.303.722.073

		 

		 

		44.951.706.629

		 



		1

		Quần áo chiến sỹ

		Bộ

		482.475

		28.716

		13.854.752.100

		 

		 

		28.716

		15.274.864.190

		 

		 

		 

		 

		29.129.616.290

		 



		2

		Sao mũ cứng

		Cái

		13.335

		14.358

		191.463.930

		 

		 

		 

		 

		14.358

		221.643.432

		 

		 

		413.107.362

		 



		3

		Sao mũ mềm

		Cái

		13.440

		14.358

		192.971.520

		 

		 

		 

		 

		14.358

		223.388.656

		 

		 

		416.360.176

		 



		4

		Mũ cứng

		Cái

		90.825

		14.358

		1.304.065.350

		 

		 

		 

		 

		14.358

		1.509.618.651

		 

		 

		2.813.684.001

		 



		5

		Mũ mềm

		Cái

		62.790

		14.358

		901.538.820

		 

		 

		 

		 

		14.358

		1.043.643.877

		 

		 

		1.945.182.697

		 



		6

		Dây lưng

		Cái

		41.790

		14.358

		600.020.820

		 

		 

		14.358

		661.522.954

		 

		 

		 

		 

		1.261.543.774

		 



		7

		Bít tất

		Đôi

		27.195

		28.716

		780.931.620

		 

		 

		28.716

		860.977.111

		 

		 

		 

		 

		1.641.908.731

		 



		8

		Giầy vải

		Đôi

		162.225

		14.358

		2.329.226.550

		 

		 

		14.358

		2.567.972.271

		 

		 

		 

		 

		4.897.198.821

		 



		9

		Áo mưa chiến sỹ

		Bộ

		78.540

		14.358

		1.127.677.320

		 

		 

		 

		 

		14.358

		1.305.427.458

		 

		 

		2.433.104.778

		 



		V

		Tiểu đội trưởng, chiến sỹ dân quân thường trực

		 

		 

		 

		2.993.614.200

		 

		1.354.754.646

		 

		2.057.368.856

		 

		1.493.616.997

		 

		3.638.756.770

		11.538.111.469

		 



		1

		Quần áo chiến sỹ

		Bộ

		482.475

		1.296

		625.287.600

		1.296

		656.551.980

		1.296

		689.379.579

		1.296

		723.848.558

		1.296

		760.040.986

		3.455.108.703

		 



		2

		Sao mũ cứng

		Cái

		13.335

		648

		8.641.080

		 

		 

		648

		9.526.791

		 

		 

		648

		10.503.287

		28.671.157

		 



		3

		Sao mũ mềm

		Cái

		13.440

		648

		8.709.120

		 

		 

		648

		9.601.805

		 

		 

		648

		10.585.990

		28.896.915

		 



		4

		Mũ cứng

		Cái

		90.825

		648

		58.854.600

		 

		 

		648

		64.887.197

		 

		 

		648

		71.538.134

		195.279.931

		 



		5

		Mũ mềm

		Cái

		62.790

		648

		40.687.920

		 

		 

		648

		44.858.432

		 

		 

		648

		49.456.421

		135.002.773

		 



		6

		Quần lót

		Cái

		57.750

		1.296

		74.844.000

		1.296

		78.586.200

		1.296

		82.515.510

		1.296

		86.641.286

		1.296

		90.973.350

		413.560.345

		 



		7

		Áo lót

		Đôi

		57.750

		1.296

		74.844.000

		1.296

		78.586.200

		1.296

		82.515.510

		1.296

		86.641.286

		1.296

		90.973.350

		413.560.345

		 



		8

		Khăn mặt

		Đôi

		36.750

		1.296

		47.628.000

		1.296

		50.009.400

		1.296

		52.509.870

		1.296

		55.135.364

		1.296

		57.892.132

		263.174.765

		 



		9

		Áo ấm

		Bộ

		505.050

		648

		327.272.400

		648

		343.636.020

		648

		360.817.821

		648

		378.858.712

		648

		397.801.648

		1.808.386.601

		 



		10

		Dây lưng

		Bộ

		41.790

		648

		27.079.920

		 

		 

		648

		29.855.612

		 

		 

		648

		32.915.812

		89.851.344

		 



		11

		Bít tất

		Cái

		27.195

		1.296

		35.244.720

		1.296

		37.006.956

		1.296

		38.857.304

		1.296

		40.800.169

		1.296

		42.840.177

		194.749.326

		 



		12

		Giầy vải

		Cái

		162.225

		648

		105.121.800

		648

		110.377.890

		648

		115.896.785

		648

		121.691.624

		648

		127.776.205

		580.864.303

		 



		13

		Áo mưa chiến sỹ

		Cái

		78.540

		1.296

		101.787.840

		 

		 

		1.296

		112.221.094

		 

		 

		1.296

		123.723.756

		337.732.689

		 



		14

		Chăn

		Cái

		261.450

		648

		169.419.600

		 

		 

		648

		186.785.109

		 

		 

		648

		205.930.583

		562.135.292

		 



		15

		Màn

		Cái

		82.950

		648

		53.751.600

		 

		 

		648

		59.261.139

		 

		 

		648

		65.335.406

		178.348.145

		 



		16

		Ruột gối + vỏ gối

		Đôi

		165.000

		648

		106.920.000

		 

		 

		648

		117.879.300

		 

		 

		648

		129.961.928

		354.761.228

		 



		17

		Đệm giường

		Bộ

		550.000

		1.296

		712.800.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1.296

		866.412.855

		1.579.212.855

		 



		18

		Ba lô

		Đôi

		320.000

		1.296

		414.720.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1.296

		504.094.752

		918.814.752

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		 

		36.110.719.830

		 

		6.761.677.923

		 

		31.832.380.089

		 

		14.528.177.520

		 

		15.115.423.134

		104.348.378.496

		 





PHỤ LỤC V

KINH PHÍ BẢO ĐẢM PHỤ CẤP THÁNG, PHỤ CẤP CHỨC VỤ, PHỤ CẤP THÂM NIÊN, PHỤ CẤP ĐẶC THÙ QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

		TT

		Đối tượng, 
chế độ hưởng

		Mức hưởng
(đồng/năm/người)

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		Tổng 5 năm (đồng)

		Ghi chú



		

		

		Theo luật

		Theo Đề án

		Số người

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Thành tiền (đồng)

		

		



		I

		Các chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã

		 

		 

		 

		5.413.885.200

		 

		5.516.689.200

		 

		5.627.908.800

		 

		5.752.353.600

		 

		5.931.511.200

		28.242.348.000

		 



		1

		Chỉ huy trưởng

		 

		 

		 

		858.597.600

		 

		885.954.000

		 

		918.674.400

		 

		947.103.600

		 

		971.778.000

		4.582.107.600

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		4.291.200

		4.291.200

		142

		609.350.400

		142

		609.350.400

		142

		609.350.400

		142

		609.350.400

		142

		609.350.400

		3.046.752.000

		 



		 

		Phụ cấp thâm niên

		 

		 

		122

		249.247.200

		130

		276.603.600

		133

		309.324.000

		137

		337.753.200

		142

		362.427.600

		1.535.355.600

		 



		2

		Chính trị viên

		 

		 

		 

		718.597.200

		 

		733.610.400

		 

		751.317.600

		 

		774.561.600

		 

		845.902.800

		3.823.989.600

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		4.291.200

		4.291.200

		142

		609.350.400

		 

		609.350.400

		142

		609.350.400

		142

		609.350.400

		142

		609.350.400

		3.046.752.000

		 



		 

		Phụ cấp thâm niên

		 

		 

		51

		109.246.800

		55

		124.260.000

		66

		141.967.200

		81

		165.211.200

		142

		236.552.400

		777.237.600

		 



		3

		Phó chỉ huy trưởng

		 

		 

		 

		3.206.062.800

		 

		3.235.207.200

		 

		3.267.570.000

		 

		3.302.078.400

		 

		3.343.560.000

		16.354.478.400

		 



		 

		Phụ cấp tháng

		17.880.000

		17.880.000

		142

		2.538.960.000

		142

		2.538.960.000

		142

		2.538.960.000

		142

		2.538.960.000

		142

		2.538.960.000

		12.694.800.000

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		3.933.600

		3.933.600

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		2.792.856.000

		 



		 

		Phụ cấp thâm niên

		 

		 

		73

		108.531.600

		91

		137.676.000

		109

		170.038.800

		124

		204.547.200

		142

		246.028.800

		866.822.400

		 



		4

		Chính trị viên phó

		 

		 

		 

		630.627.600

		 

		661.917.600

		 

		690.346.800

		 

		728.610.000

		 

		770.270.400

		3.481.772.400

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		3.933.600

		3.933.600

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		142

		558.571.200

		2.792.856.000

		 



		 

		Phụ cấp thâm niên

		 

		 

		55

		72.056.400

		79

		103.346.400

		95

		131.775.600

		117

		170.038.800

		142

		211.699.200

		688.916.400

		 



		II

		Các chức vụ chỉ huy Ban CHQS CQ, TC

		 

		 

		 

		1.690.732.800

		 

		1.690.732.800

		 

		1.690.732.800

		 

		1.690.732.800

		 

		1.690.732.800

		8.453.664.000

		 



		1

		Chỉ huy trưởng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		4.291.200

		4.291.200

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		3.046.752.000

		 



		2

		Chính trị viên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		4.291.200

		4.291.200

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		60

		609.350.400

		3.046.752.000

		 



		3

		Phó chỉ huy trưởng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		3.933.600

		3.933.600

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		1.180.080.000

		 



		4

		Chính trị viên phó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		3.933.600

		3.933.600

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		60

		236.016.000

		1.180.080.000

		 



		III

		Thôn đội trưởng

		 

		 

		 

		18.206.131.200

		 

		18.206.131.200

		 

		18.206.131.200

		 

		18.206.131.200

		 

		18.206.131.200

		91.030.656.000

		 



		 

		Phụ cấp hằng tháng

		9.685.000

		9.685.000

		1.376

		14.761.728.000

		1.376

		14.761.728.000

		1.376

		14.761.728.000

		1.376

		14.761.728.000

		1.376

		14.761.728.000

		73.808.640.000

		 



		 

		Phụ cấp chức vụ

		2.145.600

		2.145.600

		1.376

		2.952.345.600

		1.376

		2.952.345.600

		1.376

		2.952.345.600

		1.376

		2.952.345.600

		1.376

		2.952.345.600

		14.761.728.000

		 



		 

		Phụ cấp kiêm nhiệm tiểu đội trưởng

		357.600

		357.600

		1.376

		492.057.600

		1.376

		492.057.600

		1.376

		492.057.600

		1.376

		492.057.600

		1.376

		492.057.600

		2.460.288.000

		 



		IV

		Phụ cấp chức vụ chỉ huy đơn vị DQTV

		 

		 

		 

		3.173.301.600

		 

		3.173.301.600

		 

		3.173.301.600

		 

		3.173.301.600

		 

		3.173.301.600

		15.866.508.000

		 



		1

		Đại đội trưởng

		3.576.000

		3.576.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		71.520.000

		 



		2

		Chính trị viên đại đội

		3.576.000

		3.576.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		4

		14.304.000

		71.520.000

		 



		3

		Phó đại đội trưởng

		2.682.000

		2.682.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		53.640.000

		 



		4

		CTVP đại đội

		2.682.000

		2.682.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		4

		10.728.000

		53.640.000

		 



		5

		Đại đội trưởng DQCĐ

		3.933.600

		3.933.600

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		236.016.000

		 



		6

		CTV đại đội DQCĐ

		3.933.600

		3.933.600

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		12

		47.203.200

		236.016.000

		 



		7

		Phó đại đội trưởng DQCĐ

		3.754.800

		3.754.800

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		225.288.000

		 



		8

		CTVP đại DQCĐ

		3.754.800

		3.754.800

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		12

		45.057.600

		225.288.000

		 



		9

		Trung đội trưởng DQCĐ

		3.576.000

		3.576.000

		178

		636.528.000

		178

		636.528.000

		178

		636.528.000

		178

		636.528.000

		178

		636.528.000

		3.182.640.000

		 



		10

		Trung đội trưởng DQTT

		3.576.000

		3.576.000

		24

		85.824.000

		24

		85.824.000

		24

		85.824.000

		24

		85.824.000

		24

		85.824.000

		429.120.000

		 



		11

		Trung đội trưởng 

		2.136.000

		2.136.000

		44

		93.984.000

		44

		93.984.000

		44

		93.984.000

		44

		93.984.000

		44

		93.984.000

		469.920.000

		 



		12

		Tiểu đội trưởng DQTT

		2.136.000

		2.136.000

		72

		153.792.000

		72

		153.792.000

		72

		153.792.000

		72

		153.792.000

		24

		153.792.000

		768.960.000

		 



		13

		Tiểu đội trưởng, KĐT

		1.788.000

		1.788.000

		1.101

		1.968.588.000

		1.101

		1.968.588.000

		1.101

		1.968.588.000

		1.101

		1.968.588.000

		1.101

		1.968.588.000

		9.842.940.000

		 



		V

		Phụ cấp đặc thù QSQP

		 

		 

		 

		2.611.105.800

		 

		2.625.678.000

		 

		2.641.859.400

		 

		2.659.113.600

		 

		2.679.854.400

		13.217.611.200

		 



		1

		Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

		 

		 

		142

		1.603.031.400

		142

		1.617.603.600

		142

		1.633.785.000

		142

		1.651.039.200

		142

		1.671.780.000

		8.177.239.200

		 



		2

		Đại đội trưởng DQCĐ

		1.966.800

		1.966.800

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		118.008.000

		 



		3

		CTV đại đội DQCĐ

		1.966.800

		1.966.800

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		12

		23.601.600

		118.008.000

		 



		4

		CTV phó đại đội DQCĐ

		1.877.400

		1.877.400

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		112.644.000

		 



		5

		Phó đại đội trưởng DQCĐ

		1.877.400

		1.877.400

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		12

		22.528.800

		112.644.000

		 



		6

		Trung đội trưởng DQCĐ

		1.788.000

		1.788.000

		178

		318.264.000

		178

		318.264.000

		178

		318.264.000

		178

		318.264.000

		178

		318.264.000

		1.591.320.000

		 



		7

		Trung đội trưởng DQTT

		1.788.000

		1.788.000

		24

		42.912.000

		24

		42.912.000

		24

		42.912.000

		24

		42.912.000

		24

		42.912.000

		214.560.000

		 



		8

		Tiểu đội trưởng DQCĐ

		894.000

		894.000

		534

		477.396.000

		534

		477.396.000

		534

		477.396.000

		534

		477.396.000

		534

		477.396.000

		2.386.980.000

		 



		9

		Tiểu đôi trưởng DQTT

		1.072.800

		1.072.800

		72

		77.241.600

		72

		77.241.600

		72

		77.241.600

		72

		77.241.600

		72

		77.241.600

		386.208.000

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		 

		31.095.156.600

		 

		31.212.532.800

		 

		31.339.933.800

		 

		31.481.632.800

		 

		31.681.531.200

		156.810.787.200

		 





PHỤ LỤC VI

KINH PHÍ BẢO ĐẢM TIỀN ĂN, TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI DÂN QUÂN; BHYT, BHXH, TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI DQTT
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

		TT

		Đối tượng, chế độ hưởng

		Mức hưởng
(nghìn/người/ngày)

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		Tổng 5 năm (đồng)



		

		

		Theo luật

		Theo 
Đề án

		Số người

		Số ngày huy động

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Số ngày huy động

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Số ngày huy động

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Số ngày huy động

		Thành tiền (đồng)

		Số người

		Số ngày huy động

		Thành tiền (đồng)

		



		I

		Đại đội DQCĐ

		 

		 

		 

		 

		2.673.792.000

		 

		 

		2.673.792.000

		 

		 

		2.673.792.000

		 

		 

		2.673.792.000

		 

		 

		2.673.792.000

		13.368.960.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		1.056

		12

		785.664.000

		1.056

		12

		785.664.000

		1.056

		12

		785.664.000

		1.056

		12

		785.664.000

		1.056

		12

		785.664.000

		3.928.320.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		1.056

		12

		1.888.128.000

		1.056

		12

		1.888.128.000

		1.056

		12

		1.888.128.000

		1.056

		12

		1.888.128.000

		1.056

		12

		1.888.128.000

		9.440.640.000



		II

		Trung đội DQCĐ

		 

		 

		 

		 

		11.489.049.600

		 

		 

		11.489.049.600

		 

		 

		11.489.049.600

		 

		 

		11.489.049.600

		 

		 

		11.489.049.600

		57.445.248.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		3.976

		12

		2.958.144.000

		3.976

		12

		2.958.144.000

		3.976

		12

		2.958.144.000

		3.976

		12

		2.958.144.000

		3.976

		12

		2.958.144.000

		14.790.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		178.800

		3.976

		12

		8.530.905.600

		3.976

		12

		8.530.905.600

		3.976

		12

		8.530.905.600

		3.976

		12

		8.530.905.600

		3.976

		12

		8.530.905.600

		42.654.528.000



		III

		Trung đội DQTT

		 

		 

		 

		 

		55.686.964.800

		 

		 

		55.686.964.800

		 

		 

		55.686.964.800

		 

		 

		55.686.964.800

		 

		 

		55.686.964.800

		278.434.824.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		672

		365

		15.207.360.000

		672

		365

		15.207.360.000

		672

		365

		15.207.360.000

		672

		365

		15.207.360.000

		672

		365

		15.207.360.000

		76.036.800.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		672

		365

		36.546.720.000

		672

		365

		36.546.720.000

		672

		365

		36.546.720.000

		672

		365

		36.546.720.000

		672

		365

		36.546.720.000

		182.733.600.000



		 

		BHXH, BHYT

		13.410

		13.410

		672

		365

		3.289.204.800

		672

		365

		3.289.204.800

		672

		365

		3.289.204.800

		672

		365

		3.289.204.800

		672

		365

		3.289.204.800

		16.446.024.000



		 

		Trợ cấp một lần

		8.164

		8.164

		108

		730

		643.680.000

		108

		730

		643.680.000

		108

		730

		643.680.000

		108

		730

		643.680.000

		108

		730

		643.680.000

		3.218.400.000



		IV

		Dân quân pháo phòng không

		 

		 

		 

		 

		1.083.696.000

		 

		 

		1.083.696.000

		 

		 

		1.083.696.000

		 

		 

		1.083.696.000

		 

		 

		1.083.696.000

		5.418.480.000



		1

		Đại đội DQ pháo phòng không 37mm-1

		 

		 

		 

		 

		141.792.000

		 

		 

		141.792.000

		 

		 

		141.792.000

		 

		 

		141.792.000

		 

		 

		141.792.000

		708.960.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		56

		12

		41.664.000

		56

		12

		41.664.000

		56

		12

		41.664.000

		56

		12

		41.664.000

		56

		12

		41.664.000

		208.320.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		56

		12

		100.128.000

		56

		12

		100.128.000

		56

		12

		100.128.000

		56

		12

		100.128.000

		56

		12

		100.128.000

		500.640.000



		2

		Trung đội dân quân SMPK 12,7mm

		 

		 

		 

		 

		941.904.000

		 

		 

		941.904.000

		 

		 

		941.904.000

		 

		 

		941.904.000

		 

		 

		941.904.000

		4.709.520.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		372

		12

		276.768.000

		372

		12

		276.768.000

		372

		12

		276.768.000

		372

		12

		276.768.000

		372

		12

		276.768.000

		1.383.840.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		372

		12

		665.136.000

		372

		12

		665.136.000

		372

		12

		665.136.000

		372

		12

		665.136.000

		372

		12

		665.136.000

		3.325.680.000



		V

		Dân quân pháo binh

		 

		 

		 

		 

		2.208.412.800

		 

		 

		2.208.412.800

		 

		 

		2.208.412.800

		 

		 

		2.208.412.800

		 

		 

		2.208.412.800

		11.042.064.000



		1

		Đại đội DQ pháo binh 76,2 mm

		 

		 

		 

		 

		75.960.000

		 

		 

		75.960.000

		 

		 

		75.960.000

		 

		 

		75.960.000

		 

		 

		75.960.000

		379.800.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		30

		12

		22.320.000

		30

		12

		22.320.000

		30

		12

		22.320.000

		30

		12

		22.320.000

		30

		12

		22.320.000

		111.600.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		30

		12

		53.640.000

		30

		12

		53.640.000

		30

		12

		53.640.000

		30

		12

		53.640.000

		30

		12

		53.640.000

		268.200.000



		2

		Dân quân Cối 60mm

		 

		 

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		5.393.160.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		1.584.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		3.808.440.000



		3

		Dân quân Cối 82mm

		 

		 

		 

		 

		394.992.000

		 

		 

		394.992.000

		 

		 

		394.992.000

		 

		 

		394.992.000

		 

		 

		394.992.000

		1.974.960.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		156

		12

		116.064.000

		156

		12

		116.064.000

		156

		12

		116.064.000

		156

		12

		116.064.000

		156

		12

		116.064.000

		580.320.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		156

		12

		278.928.000

		156

		12

		278.928.000

		156

		12

		278.928.000

		156

		12

		278.928.000

		156

		12

		278.928.000

		1.394.640.000



		4

		Dân quân ĐKZ 82mm

		 

		 

		 

		 

		658.828.800

		 

		 

		658.828.800

		 

		 

		658.828.800

		 

		 

		658.828.800

		 

		 

		658.828.800

		3.294.144.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		228

		12

		169.632.000

		228

		12

		169.632.000

		228

		12

		169.632.000

		228

		12

		169.632.000

		228

		12

		169.632.000

		848.160.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		178.800

		228

		12

		489.196.800

		228

		12

		489.196.800

		228

		12

		489.196.800

		228

		12

		489.196.800

		228

		12

		489.196.800

		2.445.984.000



		VI 

		Dân quân các binh chủng

		 

		 

		 

		 

		5.545.497.600

		 

		 

		5.545.497.600

		 

		 

		5.545.497.600

		 

		 

		5.545.497.600

		 

		 

		5.545.497.600

		27.727.488.000



		1

		Dân quân trinh sát

		 

		 

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		5.393.160.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		1.584.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		3.808.440.000



		2

		Dân quân công binh

		 

		 

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		5.393.160.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		1.584.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		3.808.440.000



		3

		Dân quân thông tin

		 

		 

		 

		 

		1.230.969.600

		 

		 

		1.230.969.600

		 

		 

		1.230.969.600

		 

		 

		1.230.969.600

		 

		 

		1.230.969.600

		6.154.848.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		1.584.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		178.800

		426

		12

		914.025.600

		426

		12

		914.025.600

		426

		12

		914.025.600

		426

		12

		914.025.600

		426

		12

		914.025.600

		4.570.128.000



		4

		Dân quân phòng hóa

		 

		 

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		5.393.160.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		1.584.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		3.808.440.000



		5

		Dân quân y tế

		 

		 

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		 

		 

		1.078.632.000

		5.393.160.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		426

		12

		316.944.000

		1.584.720.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		426

		12

		761.688.000

		3.808.440.000



		VII

		Dân quân tại chỗ

		 

		 

		 

		 

		18.291.168.000

		 

		 

		18.291.168.000

		 

		 

		18.291.168.000

		 

		 

		18.291.168.000

		 

		 

		18.291.168.000

		91.455.840.000



		 

		Tiền ăn

		62.000

		62.000

		12.384

		7

		5.374.656.000

		12.384

		7

		5.374.656.000

		12.384

		7

		5.374.656.000

		12.384

		7

		5.374.656.000

		12.384

		7

		5.374.656.000

		26.873.280.000



		 

		Trợ cấp ngày công lao động

		149.000

		149.000

		12.384

		7

		12.916.512.000

		12.384

		7

		12.916.512.000

		12.384

		7

		12.916.512.000

		12.384

		7

		12.916.512.000

		12.384

		7

		12.916.512.000

		64.582.560.000



		 

		Cộng

		 

		 

		 

		 

		96.978.580.800

		 

		 

		96.978.580.800

		 

		 

		96.978.580.800

		 

		 

		96.978.580.800

		 

		 

		96.978.580.800

		484.892.904.000





PHỤ LỤC VII

KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG CỤ HỖ TRỢ, VŨ KHÍ THÔ SƠ, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT; CƠ SỞ, VẬT CHẤT
(Kèm theo Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

		TT

		Loại vật chất

		ĐVT

		Đơn giá (đồng)

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		Tổng 5 năm (đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		SL

		Thành tiền (đồng)

		SL

		Thành tiền (đồng)

		SL

		Thành tiền (đồng)

		SL

		Thành tiền (đồng)

		SL

		Thành tiền (đồng)

		

		



		I

		Công cụ hỗ trợ

		

		 

		 

		5.571.694.000

		 

		4.493.829.000

		 

		5.069.689.000

		 

		4.892.282.000

		 

		4.668.953.000

		24.696.447.000

		 



		1

		Dùi cui thép

		Cái

		1.000.000

		243

		243.000.000

		205

		205.000.000

		203

		203.000.000

		202

		202.000.000

		164

		164.000.000

		1.017.000.000

		 



		2

		Gậy titan M3

		Cái

		4.200.000

		20

		84.000.000

		20

		84.000.000

		10

		42.000.000

		10

		42.000.000

		10

		42.000.000

		294.000.000

		 



		3

		Dùi cui cao su

		Cái

		150.000

		476

		71.400.000

		381

		57.150.000

		451

		67.650.000

		442

		66.300.000

		415

		62.250.000

		324.750.000

		 



		4

		Quai đeo dùi cui

		Cái

		27.000

		476

		12.852.000

		381

		10.287.000

		451

		12.177.000

		442

		11.934.000

		415

		11.205.000

		58.455.000

		 



		5

		Roi điện

		Cây

		3.000.000

		119

		357.000.000

		119

		357.000.000

		119

		357.000.000

		119

		357.000.000

		122

		366.000.000

		1.794.000.000

		 



		6

		Lá chắn

		Cái

		1.270.000

		511

		648.970.000

		415

		527.050.000

		483

		613.410.000

		447

		567.690.000

		466

		591.820.000

		2.948.940.000

		 



		7

		Áo giáp

		Cái

		1.300.000

		637

		828.100.000

		427

		555.100.000

		469

		609.700.000

		465

		604.500.000

		445

		578.500.000

		3.175.900.000

		 



		8

		Còng số 8

		Cái

		495.000

		403

		199.485.000

		383

		189.585.000

		353

		174.735.000

		352

		174.240.000

		352

		174.240.000

		912.285.000

		 



		9

		Quai đeo còng số 8

		Cái

		9.000

		403

		3.627.000

		383

		3.447.000

		353

		3.177.000

		352

		3.168.000

		352

		3.168.000

		16.587.000

		 



		10

		Mũ 2 chức năng

		Cái

		1.240.000

		584

		724.160.000

		483

		598.920.000

		531

		658.440.000

		502

		622.480.000

		558

		691.920.000

		3.295.920.000

		 



		11

		Ốp bảo vệ tay

		Bộ

		700.000

		521

		364.700.000

		423

		296.100.000

		466

		326.200.000

		467

		326.900.000

		450

		315.000.000

		1.628.900.000

		 



		12

		Ốp bảo vệ chân

		Bộ

		700.000

		521

		364.700.000

		423

		296.100.000

		466

		326.200.000

		467

		326.900.000

		450

		315.000.000

		1.628.900.000

		 



		13

		Máy bộ đàm

		Cái

		5.900.000

		111

		654.900.000

		97

		572.300.000

		121

		713.900.000

		111

		654.900.000

		83

		489.700.000

		3.085.700.000

		 



		14

		Súng bắn đạn cao su

		Khẩu

		7.000.000

		86

		602.000.000

		59

		413.000.000

		87

		609.000.000

		83

		581.000.000

		75

		525.000.000

		2.730.000.000

		 



		15

		Đạn cao su

		Viên

		90.000

		279

		25.110.000

		218

		19.620.000

		227

		20.430.000

		215

		19.350.000

		266

		23.940.000

		108.450.000

		 



		16

		Băng tuần tra DQTV

		Cái

		40.000

		529

		21.160.000

		431

		17.240.000

		481

		19.240.000

		482

		19.280.000

		464

		18.560.000

		95.480.000

		 



		17

		Đèn pin

		Cái

		130.000

		651

		84.630.000

		523

		67.990.000

		593

		77.090.000

		589

		76.570.000

		559

		72.670.000

		378.950.000

		 



		18

		Quai đeo đèn pin

		Cái

		30.000

		651

		19.530.000

		523

		15.690.000

		593

		17.790.000

		589

		17.670.000

		559

		16.770.000

		87.450.000

		 



		19

		Bình tông nhựa

		Cái

		210.000

		613

		128.730.000

		465

		97.650.000

		535

		112.350.000

		536

		112.560.000

		505

		106.050.000

		557.340.000

		 



		20

		Dây lưng to

		Sợi

		180.000

		548

		98.640.000

		420

		75.600.000

		490

		88.200.000

		488

		87.840.000

		462

		83.160.000

		433.440.000

		 



		21

		Găng tay bắt dao

		Đôi

		1.000.000

		35

		35.000.000

		35

		35.000.000

		18

		18.000.000

		18

		18.000.000

		18

		18.000.000

		124.000.000

		 



		II

		Vũ khí thô sơ, tự tạo

		

		 

		 

		146.960.000

		 

		86.960.000

		 

		146.960.000

		 

		146.960.000

		 

		98.320.000

		626.160.000

		 



		1

		Chông

		Cái

		30.000

		24

		720.000

		24

		720.000

		24

		720.000

		24

		720.000

		36

		1.080.000

		3.960.000

		 



		2

		Cạm bẫy

		Cái

		80.000

		11

		880.000

		11

		880.000

		11

		880.000

		11

		880.000

		20

		1.600.000

		5.120.000

		 



		3

		Hàng rào kẽm gai

		Cuộn

		1.200.000

		116

		139.200.000

		66

		79.200.000

		116

		139.200.000

		116

		139.200.000

		72

		86.400.000

		583.200.000

		 



		4

		Dao găm

		Cái

		110.000

		56

		6.160.000

		56

		6.160.000

		56

		6.160.000

		56

		6.160.000

		84

		9.240.000

		33.880.000

		 



		III

		Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật

		

		 

		 

		82.250.000

		 

		39.500.000

		 

		75.000.000

		 

		75.000.000

		 

		39.500.000

		311.250.000

		 



		1

		Áo phao

		Cái

		250.000

		144

		36.000.000

		74

		18.500.000

		144

		36.000.000

		144

		36.000.000

		74

		18.500.000

		145.000.000

		 



		2

		Phao cứu sinh

		Cái

		600.000

		65

		39.000.000

		35

		21.000.000

		65

		39.000.000

		65

		39.000.000

		35

		21.000.000

		159.000.000

		 



		3

		Ống nhòm

		Cái

		1.450.000

		5

		7.250.000

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		 

		0

		7.250.000

		 



		Cộng

		

		 

		 

		5.800.904.000

		 

		4.620.289.000

		 

		5.291.649.000

		 

		5.114.242.000

		 

		4.806.773.000

		25.633.857.000

		 






